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Tên giáo viên: Lớp B1, Phạm Thị Thanh , Nguyễn Thị Thu Hà 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/10 đến 06/10
	Tuần 2
Từ 09/10 đến 13/10
	Tuần 3
Từ 16/10 đến 20/10
	Tuần 4
Từ 23/10 đến 27/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đo thân nhiệt trẻ, sát khuẩn.
* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ chào hỏi lễ phép với thầy cô giáo và người lớn, cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân, về thủ đô Hà Nội, Gia đình, bà mẹ, … Các đồ dùng ăn uống trong gia đình mà bé biết…chơi đồ chơi theo ý thích.
* Tập thể dục theo nhạc: Gia đình nhỏ hạnh phuc to; bố là tất cả.....
- Khơỉ động : Đi các kiểu chân, chạy nhanh chậm theo nhạc 
- Trọng động :
+Tay: đưa 2 tay lên cao, ra phía trước
+ Bụng: Quay người sang 2 bên, Ngửa người ra sau, tay chống hông 
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục
+ Bật: Chân sáo, Chụm tách, Sang 2 bên
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 

	

	Trò chuyện
	* Cùng trẻ trò chuyện :
- Ngày giải phóng thủ đô. Kể các hoạt động nổi bật trong ngày giải phóng thủ đô 10/10
- Về bản thân bé, giới thiệu về mình: Tuổi, giới tính, sở thích… Cho trẻ hát bài “ Bạn có biết tên tôi” để giới thiệu vê mình. 
- Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Cho trẻ kể về bà, mẹ… Con làm gì để bày tỏ tình cảm của mình với những người thân yêu
- Trẻ kể về ngôi nhà của mình, gia đình của mình: Tên bố, mẹ, Ngôi nhà, địa chỉ của gia đình, những người thân của bé.... 

	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
DH: Bạn có biết tên tôi
NH: Sinh nhật hồng
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT12) 

	Âm nhạc
VĐ: Cả nhà thương nhau
NH: Cho con
TC: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
VĐ: Cháu yêu bà
NH: Mẹ yêu ơi
TC: Truyền tin (MT89) 

	Âm nhạc
DH: Nhà của tôi
NH: Ngôi nhà của em
TC: Ai nhanh nhất 

	MT12, MT28, MT41, MT8, MT92, MT52, MT89, MT11, MT22, MT53, MT69, MT50, MT43, MT83, MT68

	
	T3
	Làm quen với toán
Ôn đếm xác định SL nhóm ĐT trong phạm vi 5 (MT28) 

	Làm quen với toán
So sánh chiều rộng hai đối tượng (MT52) 

	Làm quen với toán
So sánh chiều cao 2 đối tượng (MT11) 

	Làm quen với toán
Đồ dùng có đôi (MT50) 

	

	
	T4
	Khám phá
Bé giới thiệu về mình (MT41) 

	Khám phá
Ngày giải phóng thủ đô 10/10 

	Khám phá
Ngày hội của bà, của mẹ (MT22) 

	Khám phá
Ngôi nhà của bé (MT43) 

	

	
	T5
	Văn học
Thơ: Bé à bé ơi! (MT8) 

	Vận động
Bật liên tục về phía trước 

	Văn học
Thơ: Em yêu nhà em (MT53) 

	Vận động
Bò thấp chui qua cổng (MT83) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt (MT92) 

	Hoạt động tạo hình
Nặn những chiếc vòng màu 

	Hoạt động tạo hình
Trang trí bưu thiếp tặng cô và mẹ (MT69) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung mẹ (MT68) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* QS: Tranh thủ đô Hà Nội xưa và nay; Tranh bạn trai, bạn gái; cá hoạt động trong ngày hội của bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái; quan sát các kiểu nhà; Thời tiết; Vệ sinh góc chơi…
* TCVĐ: Lộn cầu vồng, Gia đình nào khéo, Thi xem ai nhanh, Mọi người trốn ở đâu ;Thả đỉa ba ba, ghép đôi, xách nước qua cầu …
* Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo
* Giao lưu các trò chơi vận động ( văn nghệ) với các lớp trong khối ( Thứ 4)
* Lao động, chăm sóc vườn cây cảnh của lớp, sân trường..( Thứ 3) 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Bé vào bếp ( T1);
- Cách sử dụng gương, lược(T2); 
- Làm bưu thiếp, hoa tặng bà, mẹ và bạn gái(T3);
- Xây dựng nhà khu đô thị nơi bé ở(T4); 
* Góc phân vai:
- Gia đình: gia đình đi mua sắm đồ; 
- Bán hàng: Bán các loại thực phẩm sạch, đồ dùng trong gia đình
- Nấu ăn: nấu những món ăn bé thích 
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây, vệ sinh bồn cây, vứt rác đúng nơi quuy định. 
* Góc học tập:cắt dán. vẽ, tô màu, xé dán làm sách tranh ảnh về bà mẹ và bản thân bé, ôn số lượng đến 5, nhận biết, so sánh chiều cao, chiều rộng các đối tượng, ghép đôi.…
* Góc sách: xem sách, truyện có nội dung về bản thân, gia đình…. Tập kể lại chuyện: Thỏ trắng đi học, Gấu con bị đau răng.....
* Góc KNTHCS: Bé tập soi gương, chải tóc……
* Góc nghệ thuật :
- Tạo hình: Vẽ đồ dùng bạn trai, bạn gái; Làm hoa tặng bà, mẹ và cô giáo, nặn đồ dùng ăn uống..
- Âm nhạc: múa hát các bài hát về hà nội, về bản thân, bà, mẹ và cô giáo, về gia đình, các đồ dùng trong gia đình… 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành- rèn các kỹ năng: trẻ biết tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng.
tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn…
- Có một số hành vi tốt trong ăn uống, tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi. Ăn đầy đủ các loại thức ăn khác nhau. Biết thịt cá có nhiều chất đạm. Rau quả chín có nhiều vitamin…
- Nghe kể chuyện: Ba chú lợn con, Người làm vườn và các con trai; Tâm sự của cái mũi…. 

	

	Hoạt động chiều
	* HD trò chơi: Cá ngựa , TC tìm nhà . Truyện: Gấu con chia quà; thơ: Mẹ , phải là hai tay…Làm bài tập toán, Trò chuyện về sở thích của bản thân, gia đình, lao động tập thể: dọn vệ sinh, lau lá cây, lau bàn ghế. Xem video, trò chuyện, thảo luận về các hoạt động trong ngày GP thủ đô, Ngày Phụ nữ VN 20/10, về gia đình và các đồ dùng trong gia đình…Hát: Cả nhà thương nhau, Bàn tay cô giáo.....
* Rèn thói quen vệ sinh: Rửa tay bằng xà phòng, chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép với người lớn, cất đồ dùng đúng nơi qui định…
* Chơi theo ý thích
* Tham gia phòng Kidmarth
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
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